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V/v lập dự toán NSNN năm 2023

HƯỚNG DẪN
LẶP DỤ TOÁN NGẤN SÁCH NHẢ NƯỚC NĂM 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/] 2/2016 của Chính phu 
quy định chi tiết thi hành một sô diều cua Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính quy định clìi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 221/2003/NQ-UBTVQH ngày 09/01/2003 của Ưỷ 
ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với Cán bộ, công chức ngành Toà án 
và Hội thấm; Giấy chứng minh Thấm phán và giây chứng minh Hội thâm;

Căn cứ Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQIT13 ngày 13/6/2016 của Ưỷ ban 
thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế tố chức và hoạt dộng của Đoàn Hội 
thâm;

Căn cứ Nghị quyết số 12Ỉ4/2016/NQ-IIBTVQĨL13 ngày 13/6/2016 của 
Uy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của Thâm phán, Hội thâm nhân dân; 
Giấy chứng minh Thấm phán, giấy chứng minh Hội thẩm;

Căn cứ Nghị quyết số 419/2017/NQ-ƯBTVQH14 ngày 11/8/2017 cua Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của 
Thâm phán Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 
về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 
ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định 
130/2005/NĐ-CP; Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 1 7/10/2005;

Căn cứ Nghị dinh số 8 1/2014/ND-CP ngày 14/8/2014 của Chính phu quy 
định chi tiết một số diều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho 
người làm chửng, người phiên dịch trong tố tụng;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 
về chính sách tinh giảm biên chế ; Nghị định 1 13/2018/NĐ-CP ngày 3 1/8/2018
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về sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bố sung mội số điều của Nghị định sô 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 
3 1/8/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ tài chính của dơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn lập dự toán, châp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước báo đảm hoạt dộng trưng cầu giám dịnh, định giá, triệu tập người làm 
chứng, người phiên dịch của cơ quan tiên hành tô tụng;

Căn cứ Thông tư số 65/202 l/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính 
quy định vê lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa 
chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết dinh số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Chính phủ về 
chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà, phiên họp giải quyết việc dân 
sự;

Căn cứ Quyết định số 75/2019/QĐ-TANDTC ngày 23/4/2019 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về việc duyệt đơn giá dự toán may sắm trang phục của 
Thấm phán, cán bộ, công chức và Hội thâm nhân dân hệ thống Tòa án nhân dân;

Căn cử tình hình thực hiện dự toán năm 2022 và nhiệm vụ chuyên môn 
năm 2023 của các dơn vị, Tòa án nhân dân tôi cao hướng dần xây dựng dự toán 
ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, cụ thê như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  CHÍNH TRỊ 
TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, DỤ KIẾN NHIỆM v ụ  CÔNG TÁC 
06 THÁNG CƯỒI NĂM 2022

1. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc đánh giá 
tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước theo dinh mức phân bô chi 
thường xuyên năm 2022 - năm đầu áp dụng định mức của thời kỳ ôn định ngân 
sách nhà nước mới. Đánh giá cần tập trung phân tích tình hình triển khai phân 
bố dự toán; kết quả thực hiện; những yếu tố mới phát sinh sau khi áp dụng định 
mức; những khó khăn trong quá trình chấp hành dự toán được giao; những 
vướng mắc về cơ chế, chính sách, che độ chi tiêu. Trên cơ sở đánh giá thực 
trạng, các dơn vị đề xuất phương án diêu chinh định mức phân bô dự toán 
thường xuyên các năm tiếp theo.



2. Đánh giá sơ bộ tình hình kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
theo Chỉ thị số 01/2022/CT-CA ngày 10/01/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao về việc triền khai, tố chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác 
năm 2022 của các Tòa án.

3. Báo cáo đánh giá tình hình chi lương và các khoản đóng góp cho lao 
động hợp đồng như bảo vệ, tạp vụ ... (Không bao gôm hợp đông của lái xe theo 
Đê án); những khó khăn, vướng mác trong quá trình thực hiện.

4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đon vị đế đánh giá việc bảo đảm 
kinh phí triên khai thực hiện các nhiệm vụ tăng thêm theo quy định mới của 
pháp luật, những khó khăn, vướng mắc và dề xuât biện pháp xử lý.

B. XÂY DỤNG DỤ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

ỉ. VÈ NGUYÊN TẮC CHUNG

Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, lả năm bản lề thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2021 - 2025. Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán triển 
khai toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ dạo và các công cụ, biện pháp nghiệp vụ 
nhăm phôi hợp chặt chẽ giữa bộ phận tài chính và bộ phận chuyên môn, nâng 
cao chất lượng dự toán ngân sách năm 2023, làm co sở thực hiện tốt công tác tài 
chính, ngân sách của hệ thông Tòa án nhân dân. Trong quá trình xây dựng dụ' 
toán ngân sách nhà nước năm 2023, cần đảm bảo dầy đủ các nguyên tắc sau:

1. Rả soát kỹ và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống Tòa án 
nhân dân, găn với các nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên, đột xuất của cơ quan, 
đơn vị. Tính toán chặt chẽ, bao quát toàn diện, lập dự toán ngân sách nhà nước 
theo đúng các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Thục 
hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu lập 
dự toán.

2. Khi xây dựng dự toán, các đon vị cần nhận thức rõ khó khăn chung của 
ngân sách quốc gia, xây dựng dự toán ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, thứ 
tự ưu tiên, phù hợp với khả năng ngân sách cấp trên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
của đon vị và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách.

3. Dự toán ngân sách nhà nước phải được thuyết minh rõ ràng về cơ sơ 
pháp lý, chi tiêt sô thu, nhiệm vụ chi, giải trình rõ nhiệm vụ tăng, giảm; căn cứ 
tính toán; tông hợp đẩy đủ các khoản thu, chi.

4. Các đơn vị dự toán cap II (Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương) nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn 
các dơn vị dự toán cap III trực thuộc (Tòa án nhân dân cấp quận, huyện) làm tốt 
công tác lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ tài khoản phải chịu
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trách nhiệm vê chai lượng dự toán ngân sách của đơn vị và phương án phân bô 
ngân sách cho các đơn vị trực thuộc.

II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THẺ:

1. Chi con người

1.1. Dôi vói cán bộ, công chức, viên chức

Cơ sở tính: số biên chế có mặt (tại thời điếm 01/6/2022) của cán bộ, công 
chức, viên chức; tiền lương, các loại phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương. 
Mức lương cơ sở đế lập kế hoạch là: 1.490.000 đồng.

1.2. Đối vói lái xe cấp huyện theo Đe án “Trang bị phưong tiện làm 
việc của Tòa án nhân dân các cấp”

Cơ sở tính: số biên chế có mặt của lái xe; tiền lương, các loại phụ cấp, 
các khoản đóng góp theo lương (tính tại thời điếm 01/6/2022). Mức lương cơ sở 
để lập kế hoạch là: 1.490.000 đồng.

2. Kinh phí chi thường xuyên theo định mức

Cơ sơ tính: số biên ché theo Kế hoạch số 458 - KH/BCS ngày 26/5/2017 
của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao về sắp xếp tố chức bộ máy, tinh 
giản biên che và cơ câu lại dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức To à án nhân 
dân giai đoạn từ nay đôn năm 2021.

3. Kinh phí đặc thù

3.1. Chi phục vụ nghiệp vụ xét xử: Cơ sở tính là số lượng vụ án, vụ việc 
thụ lý, giải quyết, xét xử, án hoà giải thành theo pháp luật tô tụng. Sô lượng án 
để làm kế hoạch được tính từ 01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2021 (Lưu ý đối 
chiếu với số liệu đã báo cáo Vụ long hợp, Tòa án nhân dân tối cao tại thời diêm 
tổng kết năm 2021).

3.2. Chi thực hiện các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án

Căn cứ Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sứ dụng chi phí hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án;

Căn cứ Thông tư số 92/2020/4T-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính 
quy định việc lập dự toán, quán lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, dôi 
thoại tại Tòa án;

Căn cứ Công văn số 68/TANDTC-KHTC ngày 30/3/2021 của Tòa án 
nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề vê tài chính trong trien khai thi hành 
Luật Hòa giải, đôi thoại tại Tòa án;



Trên cơ sở số lượng vụ việc Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện năm 
2021, ước thực hiện trong năm 2022, đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán chi 
tiết đối với kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2023.

3.3. Chi thực hiện Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15

Căn cứ Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 của ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc dưa người 
nghiện ma túy từ đủ 12 tuỏi den dưới 1 8 tuôi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

Trên cơ sở số lượng vụ việc ước thực hiện năm 2022, đề nghị các đơn vị 
xây dựng dự toán chi tiết dối với nội dung chi này năm 2023. Cụ thê:

- Chi cho Thẩm phán, Thư ký theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 
05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người tham gia phiên 
tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự;

- Người phiên dịch, Người giám định, Người làm chứng theo Nghị định 
số 81/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người 
phiên dịch trong tố tụng;

- Chi cho Luật sư chỉ định theo Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT- 
BTC-BTP ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dan về thù lao 
và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo 
yêu câu của cơ quan tien hành tô tụng;

- Chi văn phỏng phấm, cước phí bưu chính, tống đạt và chi phí hành 
chính khác theo thực tế phát sinh.

3.4. Chi tập huấn Hội thẩm nhân dân: Cơ sỏ' tính là số lượng Hội thẩm 
nhân dân dự kiến được duyệt nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3.5. Kinh phí may sam trang phục năm 2023

Thâm phán và Cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị dự toán thuộc 
hệ thống Tòa án nhân dân có mặt den 01/6/2022, trong chỉ tiêu biên chế hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước sẽ được cấp trang phục và lễ phục năm 2023 như sau:

3.5.1. Le phục
3.5.1.1 Định mức, niên hạn

- Lê phục nam: Thấm phán và cán bộ công chức nam được cấp 01 bộ lễ 
phục gôm 01 áo vest và 01 quần với đơn giá 3.000.000 đồng/bộ, niên hạn 05 
năm/01 bộ/người;

- Lễ phục nữ: Thấm phán và cán bộ công chức nữ được cấp 01 bộ lễ phục 
gôm 01 áo dài và 01 quần với dơn giá 2.000.000 dồng/bộ, niên hạn 05 năm/01 
bộ/người.

5



3.5.1.2 Đôi tượng được câp

- Đối với Thấm phán được bố nhiệm từ 2018 trở về trước và cán bộ công 
chức được tuyến dụng vào ngành Tòa án từ 2018 trở về trước thì năm 2023 được 
cấp 01 bộ lễ phục theo niên hạn.

- Đối với cán bộ, công chức được tuyến dụng từ năm 2019 đến nay mà 
chưa được cấp lễ phục thì năm 2023 sẽ được cấp 01 bộ lễ phục.

3.5.1.3 Phù hiệu:

Năm 2023 cấp phù hiệu đối với Thấm phán, cán bộ công chức chưa được 
cấp phù hiệu do bô nhiệm, tuyến dụng mới hoặc thay đối đơn vị công tác, chức 
vụ quản lý, câp bậc Thâm phán...

3.5.2. Trang phục làm việc của cán bộ, cỏng chức
3.5.2.1 Đối với cán bộ, công chức tuyến dụng từ 31/12/2003 trở về trước 

và năm 2013 được cấp:
Đơn vị tính: nghìn đông

STT Tên trang phục Đơn vị 
tính Đơn giá Số

lượng
Thành

tiền
1 Ảo khoác chống rét Chiếc 1.820 1 1.820
2 Ọ uẩn áo complê Bộ 2.548 1 2.548

Quần áo xuân hè Bộ 641 1 641
4 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322
5 Cà vạt Chiếc 52 1 52
6 Giầy da Đôi 520 1 520
7 Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
8 Bít tất Đôi 30 2 60
9 Thắt lưng Chiếc 208 1 208
10 Áơ mưa Chiếc 208 1 208

Tổng cộng 6.691

3.5.2. 2 Đối với cán bộ, công chức dược tuyến dụng các năm: 2004, 2010, 
2012, 2014, 2020, 2022 được cấp:

Đơn vị tính: nghìn đông

STT Tôn trang phục Đơn vị 
tính Đơn giá Số

lượng
Thành

tiền
1 Quần áo xuân hò Bộ 641 1 641
2 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322

Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
4 B ít tất Đôi 30 2 60

Tổng cộng 1.335
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3.5.2.3 Đối với cán bộ, công chức được tuyên dụng các năm: 2005, 2007,
2009, 2015, 2017, 2019 được câp:

Đơn vị tỉnh: nghìn đông

STT Tên trang phục Đơn vị 
tính

Đơn
giá

Số
1 ượng

Thành
tiền

1 Quân áo xuân hè Bộ 641 1 641
2 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322
3 Giầy da Đôi 520 1 520
4 Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
5 Bít tất Đôi 30 1 60
6 Thăt lưng Chiếc 208 1 208
7 Áo mưa Chiếc 208 1 208

Tông công 2.271

3.5.2.4 Đối với cán bộ, công chức tuyến dụng các năm: 2006, 2016 được
cấp:

Đơn vị tính: nghìn đông

STT Tên trang phục Đơn 
vị tính Đơn giá Số

lượng
Thành

tiền
1 Quần áo complê Bộ 2.548 1 2.548
2 Quần áo xuân hè Bộ 641 1 641
3 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322
4 Cà vạt Chiếc 52 1 52
5 Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
6 Bít tất Đôi 30 2 60

rp  A /V1 ong cọng 3.935

3.5.2.5 Đối với cán bộ, công chức tuyến dụng các năm: 2008, 2018 được cấp:

Đơn vị tỉnh: nghìn đỏng

ST
T Tên trang phục Dơn vị 

tính
Dơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Áo khoác chống rét Bộ 1.820 1 1.820
2 Quần áo Comple Bộ 2.548 1 2.548
3 Quân áo xuân hè Bộ 641 1 641
4 Ao sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322
5 Cà vạt Chiếc 52 1 52
6 Dép có quai hậu Chiếc 312 1 312
7 Bít tất Đôi 30 9 60

Tổng cộng 5.755
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3.5.2.6 Đối với cán bộ, công chức được tuyến dụng các năm: 2011, 2021 được
cấp:

Đơn vị tính: nghìn đỏng

STT Tôn trang phục Đơn vị 
tính

Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Quần áo complê Bộ 2.548 1 2.548
2 Quần áo xuân hè Bộ 641 1 641
3 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 1 322
4 Cà vạt Chiếc 52 1 52
5 Giầy da Đôi 520 1 520
6 Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
7 Bít tất Đôi 30 2 60
8 Thắt lưng Chiếc 208 1 208
9 Áo mưa Chiếc 208 1 208

Tông cộng 4.871

3.52.1  Đối với cán bộ, công chức được tuyến dụng mới được cấp trang 
phục lần đầu gồm:

Đơn vị tính: nghìn đổng

STT Tên trang phục
Đơn 

vị tính
Dơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Áo khoác chống rét Chiếc 1.820 1 1.820
2 Quần áo complê Bộ 2.548 2 5.096
3 Quân áo xuân hè Bộ 641 2 1.282
4 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 0 644
5 Cà vạt Chiếc :

CNuo 1 52
6 Giầy da Đôi 520 2 1.040
7 Dép có quai hậu Đôi 312 1 312
8 Bít tất Đôi 30 2 60
9 Thắt lưng Chiếc 208 1 208
10 Ảo mưa Chiếc 208 1 208

Tổng cộng 10.722

3.5.2.8 Cặp tài liệu: Dối với Thư ký, Thấm tra viên, Chuyên viên và cán 
bộ công chức dược tuyến dụng, tiếp nhặn mới hoặc đến niên hạn (03 năm) dược 
cấp 01 cặp dựng tài liệu trị giá 494.000 dong.

Năm 2023 cấp cặp cho những trường hợp tuyến dụng các năm: 2005, 
2008, 201 1,2014, 201 7, 2020, 2023.

3.5.3. Trang phục của Thâm phán
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3.5.3.1 Trang phục xét xử: Mỗi Thấm phán được cấp 02 chiêc với đơn 
giá: 2.000.000 đồng/chiếc; niên hạn cấp là 05 năm/02 chiêc.

Dối với Thấm phán được bố nhiệm năm 2018 trở về trước và Thâm phán 
được bố nhiệm từ năm 2019 đến nay mà chưa được cấp trang phục xét xử thì năm 
2023 dược cấp 02 chiếc.

3.5.3.2 Trang phục làm việc hàng ngày

3.5.3.2.1 Đối với các dơn vị (gọi tắt là Miền Bắc), bao gồm: Tòa án nhân dân 
tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao tại 1 íà Nội; ỉ lọc viện Tòa án; Tạp chí Tòa án; Tòa 
án nhân dân thành phố: Hà Nội, Hải Phòng; Tòa án nhân dân tỉnh: Sơn La, Điện 
Biên, Lai Châu, Lào Cai, Băc Cạn, Cao Băng, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, 
Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Binh, Nam Định, Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm 
Đồng được cấp trang phục như sau:

a. Thấm phán được bổ nhiệm từ năm 2018 trở về trước được cấp:

Don vị lính: nghìn đông

STT Tên trang phục Đơn vị 
tính

Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Ao khoác chống rót Bộ 1.820 1 1.820
2 Trang phục xuân hè (Quân áo xuân hò) Bộ 641 1 641

3 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644

4 Cà vạt Chiếc 52 2 104

5 Bít tất Đôi 30 2 60

Tống cộng 3.269

b. Thấm phán được bố nhiệm năm 2019, 2021 dược cấp:

Dơn vị tỉnh: nghìn đỏng

STT Tên trang phục Đơn vị 
tính

Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 'Trang phục thu dông (Quần áo complê) Bộ 2.548 1 2.548
2 Trang phục xuân hè (Quần áo xuân hè) Bộ 641 1 641

3 Ảo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644

4 Giây da Đôi 520 1 520

5 Bít tất Đôi 30 2 60

6 That lưng Chiếc 208 1 208

Tổng cộng 4.621
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c. Thấm phán được bố nhiệm năm 2020, 2022 được cấp:

Dơn vị tính: nghìn đông
ST
T Tên trang phục Đơn 

vị tính
Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Trang phục xuân hè (Quần áo xuân hè) Bộ 641 i 641

2 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644

3 Bít tất Đôi 30 2 60

Tổng cộng 1.345

3.5.3.2.2 Đối vói các đơn vị (gọi tắt là Miền Nam), bao gồm: Vụ công tác 
phía Nam; Tòa án nhân dân cấp cao tại: thành phố Hồ Chí Minh, thành phô Đà 
Nang; Tòa án nhân dân thành phô: Hô Chí Minh, Đà Năng, Cân Thơ; Tòa án 
nhân dân tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk 
Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Bên 
Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau được cấp trang phục như sau:

a. Thấm phán được bố nhiệm từ năm 201 8 trở về trước dược cấp:
Dơn vị tính: nghìn đông

STT Tên trang phục Dơn vị 
tính

Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Ảo khoác chống rét Bộ 1.820 1 1.820

2 Trang phục xuân hè (Quần áo xuân hè) Bộ 641 2 1.282

3 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644

4 Cà vạt Chiếc 52 2 104

5 Bít tất Đôi 30 2 60

Tổng cộng 3.910

b. Thấm phán dược bố nhiệm năm 2019 được cấp:
Dơn vị tính: nghìn đông

STT Tôn trang phục Dơn vị 
tính

Dơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Trang phục thu dông (Quần áo complê) Bộ 2.548 1 2.548
2 Trang phục xuân hè (Quần áo xuân hè) Bộ 641 2 1.282
0J Áo sơ mi dải tay Chiếc 322 2 644
4 Giầy da Đôi 520 1 520
5 Bít tất Dôi 30 2 60
6 Thát lưng Chiếc 208 1 208

Tống cộng 5.262
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b. Thấm phán được bố nhiệm năm 2020, 2022 được câp:
Đơn vị tính: nghìn đông

ị ST
T Tên trang phục Dơn 

vị tính
Đơn
giá

Số
1 ượng

Thành
tiền

1 Trang phục xuân hò (Quẩn áo xuân hè) Bộ 641 2 1.282

2 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644

3 Bít tất Đôi 30 2 60

Tông cộng 1.986

c. Thấm phán được bố nhiệm năm 2021 được cấp:

Đơn vị tính: nghìn đông

ST
T Tên trang phục Đơn 

vị tính
Đơn
giá

Số
lượn

g

Thành
tiền

1 Trang phục xuân hè (Quân áo xuân hò) Cũ •Õ> 641 2 1.282
2 Ảo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644
3 Giầy da Đôi 520 1 520
4 Bít tất Đôi 30 2 60
5 Thắt lưng Chiếc 208 1 208

Tổng cộng 2.714

3.5.3.2.3 Thẩm phán bổ nhiệm mới được cấp trang phục lần đầu là:
Đơn vị tỉnh: nghìn đông

STT Tên trang phục
Đơn

vị
tính

Đơn
giá

Số
lượng

Thành
tiền

1 Áo khoác chống rét Chiếc 1.820 1 1.820
2 Trang phục thu dông (Quần áo complê) Bộ 2.548 2 5.096
3 Trang phục xuân hò (Quần áo xuân hè) Bộ 641 2 1.282
4 Áo sơ mi dài tay Chiếc 322 2 644
5 Cà vạt Chiếc 52 2 104
6 Giầy da Đôi 520 2 1.040
7 Bít tất Đôi 30 2 60
8 Thắt lưng Chiếc 208 1 208
9 Phù hiệu Thấm phán Chiếc 300 1 300
10 Giấy chứng minh Thấm phán Chiếc 20 1 20

rTp A / \I ong cọng 10.574



3.5.3.2.4 Cặp tài liệu: Năm 2023 cấp cặp tài liệu đối với Thấm phán bố 
nhiệm năm 2020, 2023.

( Theo biểu mẫu số 01TP, 02TP)

3.6. Kinh phí sửa chữa, bảo trì năm 2023
Đơn vị căn cứ Công văn số 457/TANDTC-KHTC ngày 27/12/2021 của 

Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác bảo trì, sửa chữa trụ sở làm 
việc của các dơn vị dự toán thuộc hệ thống lo a  án nhân dân đế thực hiện việc 
lập dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ so vật chất 
là trụ sở làm việc của các đon vị (theo biêu mẫu sô 03 SC).

3.7. Kỉnh phí tinh gián biên chế

Căn cứ tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chê năm 2022 và kê 
hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm 2023, đề nghị các đon vị dự kiến có 
trường hợp nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế (được sửa đối, bô sung theo Nghị 
định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 
143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ) xây dựng dự toán kinh phí 
thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023, gửi Toà án nhân dân tối cao 
(Theo mẫu biếu đính kèm) dế trình Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện theo 
đúng quy định.

Lưu ỷ: Theo quy định, Toà ủn nhân dãn toi cao chỉ tỏng hợp, trình Bộ 
Tài chính kinh phí tinh gián biên chế cua năm 2023 một lân duy nlìdt vào 
cung thời diêm lập dụ toán ngân sách nha nước. Do dỏ, dê nghị các dơn vị rà 
soát đầy đủ các trường hợp nghỉ theo chính sách tinh gián biên chế. Trong 
trường hợp các don vị tông hợp thiếu thì phái sử dụng kinh ph ỉ được giao 
thường xuyên năm 2023 đế thực hiện nội dung chi này. Toà án nhân dãn toi 
cao không chịu trách nhiệm về những thiếu sót của don vị.

3.8. Chi đào tạo: Cơ sở tính là số biên chế có mặt, trình độ chuyên môn 
hiện có, nhu cầu và dự kiến đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

Riêng đối với Học Viện Tòa án, khi xây dựng kê hoạch đào tạo cân xây 
dựng dự toán và thuyết minh chi tiêt vê:

- Đào tạo dại học;

- Dự toán chi thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định 
86/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trọ chi phí học tập cho đối tượng 
sinh viên là người dân tộc thiếu số theo Quyết định sô 66/2013/QĐ-TTg; chính 
sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đăng, trung câp theo Quyêt định 
số 53/2015/QĐ-TTg;
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- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ về các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức dự kiến sỗ thực hiện trong năm 2023.

3.9. Nội dung khác: Đối với các nhiệm vụ chi khác như: thuê trụ sở, thi 
hành án tử hình, thừa phát lại ... Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực hiện năm 
2022, dự kiến năm 2023 đế lập kế hoạch cho phù hợp.

4. Đối vói Văn phỏng Tòa án nhân dân tối cao

Ngoài các nội dung tại phần I, li của Hướng dẫn này, đề nghị Văn phòng 
Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa 
học,Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tống hợp bô sung them dự toán một sô nội dung 
sau:

- Công nghệ thông tin: duy trì, vận hành hệ thông công nghệ thông tin của 
hệ thống Tòa án nhân dân, cống thông tin điện tử . . .

- In hệ thống số báo cáo, thống kê các loại án của hệ thông Tòa án nhân 
dân (nếu có);

- Đoàn ra, đoàn vào (chi tiết từng đoàn ra, đoàn vào); chi hội nghị quốc tê 
tô chức tại Việt Nam (neu có);

- Vốn dôi ứng;

- Thi dua khen thưởng;

- Xây dựng Luật; Thông tư, Nghị quyết Hội đồng Thấm phán;

- Các Đe án, Dự án;

- Chi đảm bảo xã hội;

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ;

- Chi phí khác;

- Các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu và nhu cầu chi mới giai đoạn 2023 - 
2025 (theo Mau biểu số 14).

- Thuyết minh cơ sở xây dụng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp 
lý, nội dung chi, mức chỉ, các nội dung liên quan khác) năm 2023 trên tinh thần 
tiêt kiệm, hiệu quả. Dự toán chi đặc thù xây dựng trên cơ sở tình hình thực hiện 
ngân sách năm 2022, dự kiến nhiệm vụ năm 2023 (làm rõ các khoản chi phát 
sinh tăng theo chế độ, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

(Có dự toán chi tiêt và các văn bản liên quan đến việc xảy dựng ké hoạch 
kèm theo)

Trên đây là Hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 
Toà án nhân dân tôi cao, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa 
án nhân dân tôi cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
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ương trien khai thực hiện, gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao (Cục Kê 
hoạch - Tài chính) trước ngày 20/6/2022. Các biếu mẫu tại Phụ lục kèm theo 
được gửi vê ỉ lòm thư điện tử của đơn vị.

Khi Thủ tướng Chính phu ban hành Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát trien 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhả nước 03 năm 2023-2025, Tòa án nhân dân tối 
cao sẽ có văn bản hướng dẫn bô sung nếu có phát sinh các yêu cầu nhiệm vụ 
mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, dơn vị phản ánh về Toà án 
nhân dân tôi cao (Cục Kê hoạch - Tài chính) đế có hướng dẫn./.

Nơi nhận.
- Như Kính gửi;
- Đ/c Nguyền Văn Du - PCA TANDTC (dể b/cáo);
- Lãnh đạo Cục KI ITC (de phoi họp chỉ dạo);
- Lưu VIL Cục KI ITC.

TL. CHÁNH ÁN 
CỤC TRƯỞNG

CỤC KÉ HOẠCH- TÀI CHÍNH

14



Đơn vị: Biểu sô: 01

TỎNG HỢP NHU CẦU TIỀN LƯONG CÁN Bộ, CÔNG CHÚC NĂM 2023
Đơn vị tính : l.OOOđổng

ƯỚC thực hiện năm 2022 Biên chế Chức danh

Trong đó đươc giao CB, c c  dự kiến 
nghi hưu năm 2023

CB. c c  dự kiến BCC

Sổ TT Tên đon vị Tổng chi

CB. c c  nghỉ
hưu. thôi việc

CB. c c  tăng năm 
2022 do (tuvển mới, 

điều động...)

sau khi thực 
hiện cẳt 

giảm 10%

tăng lương năm 
2023

M
đến

ngày Thấm
Thư ký

Thẩm
Chức
danhcon naười theo KH 458 01/6/ phán tra viên
khác

Số người Sổ tiền Số người Số tiền cua
TANDTC

Số người Số tiền Số người Số tiền 2022

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tông cộng

1 VP TAND tinh

À TAND huyện A

3 TAND huyện B

........ , ngày . . . tháng . . . .  năm 20 . . .  .
Người lập biểu Ke toán trưởng Thủ trưởng đon vị

( Kỷ viết rõ họ tên) ( Ký viết rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)



Mục 6000 Mục 6100 (trong đó) Mục 6300

Trong đó (hệ số)
Tông 

tiền chi 
con 

người

Tono tiền 
lươn2 PC

Tono 
hệ so

Tổng hệ số 
lương 

ngạch bậc 
cả năm

Tổng 
hệ số 
phụ 

cấp cà 
năm

C h ứ c  v ụ
V ư ợ t

k h u n g
K h u  v ự c 1 rách  n h iệ m Đ ộ c  h ạ i Đ ặ c  b iệ t T h u  h ú t L â u  n ă m C ô n a  v ụ

T h â m  n iê n  

( 0 4 )

Nghề
(171)

Tổng số 
tiền

16=17-32 17=18*1490 18 19=20+..+31 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Đơn vi Biêu SỐ : 02

NHU CẦU ĐÀO TAO NĂM 2023 (LOẠI 070 KHOẢN 085)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Số TT Tên đơn vị
SỐ biên ché 
có mặt đến 
01/6/2022

Ước thực 
hiện kinh phí 

năm 2022

Nhu cầu kinh 
phí năm 2023

Trong đó
Cao cấp chính trị Truno cấp chính trị Quản lý nhà nước Bồi dưỡng chuyên Cao học, Tiến sĩ Khác

Số ngưò'i Số tiền Số người Số tiền Số người Số tiền Số người số tiền Số người Số tiền Số người Số tiền
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ừ 0 0
1 V ?  T A N D  l in h

-

-

2 T A N Đ  h u v ệ n  A  

7 A N D  h u v ệ n  B3

----------------- ------- -  • -.........

..........nsàv . . . tháng . . . .  năm 20 . . .  .
Người lập biếu Ke toán trường Thủ trưởng đơn vị

(  Ký viết rõ họ tên) ( Ký viết rõ họ tên) (Ký tên. đóng dấu)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH: Biêu sô: 03

TỐNG HỢP TIỀN CHI CON NGƯỜI CỦA LÁI XE (CÁP HUYỆN) THEO ĐỀ ÁN 

"TRANG BỊ THIÉT BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA NGHÀNH TÒA ÁN GIAI ĐOẠN III, IV"

Đon vị tính: 1000 đồng

STT Tên đon vị
SỐ người có mặt tại thời điếm 

01/6/2022
Tổng số tiền lưong. tiền công của lái 

xe ước thực hiện năm 2022
Tổng số tiền lưong, tiền công của lái xe dự 

kiến năm 2023

a b 1 2 Ó

1

2

3

T ổng  cộng

v p  T A N D  t ỉn h

T A N D  h u y ệ n  A

T A N D  h u y ệ n  B

N gười lập biêu
( Kỷ viết rõ họ tên)

Ke toán trưởng
( Kỷ viết rõ họ tên)

. . ngày tháng năm 20 
Thủ trưởng đon vị

(Kỷ tên, đóng dấu)



Đơn vi Biểu số 04

DANH SÁCH HỘI THAM NHÂN DẢN

(Nhiệm kỳ 2021-2026)
Đon vị tính: Người, nghìn đồng

số TT Tên đon vị

SỐ lượng Hội thâm  nhân dân Kinh phí tập huấn

Được duyệt
Có mặt đến ngàv 

01/6/2022
Trưởng đoàn Phó đoàn

ứ ớ c thực hiện 
2022

Dự toán 2023

a b 1 2 3 4 5 6

Tseng céng

1 v p  T A N D  t in h

2 T A N D  h u y ệ n  A

3 T A N D  h u y ệ n  B

Ngưòi lập biếu
........ , nsày . . . tháng . . . .  năm 20 . . .  .

Kế toán trưởne Thủ trưởng đon vị



Đơn vi: Biểu sỏ: 05

TỒNG HỢP SỐ LIỆU XÉT x ử
Don vị lính: Vụ, nghìn đổng

S Ố  liệu án xét xử năm 2021 (Tính từ 01/ 0/2020 đến 30/9/2021) Kinh phí chi 
bồi dưõne 
luật sư chỉ 
định ước

Kinh phí xét xử tại đon vị ước thực hiện năm 2022 (nghìn đồng)
Trone đó

Số TT Tên đon vị Tone số Tone số án
Tone s ổ  án

Tồne số 
án hình 

sự

Tồne 
số án 
khác

Tồn2 số 
án hoà 

ai ai theo 
tố tune

Trong đó

án thụ lý g i ái q u y ế t
xét xử tại 

đon vị
Tổng số án 

dân sự
thực hiện 
năm 2022 

(nehìn đồne)

Tône
cône

Văn phòna 
phẩm phục 
vụ phiên toà

Cước phí bưu 
chính phục vụ 

phiên íoà

Kinh phí xác minh, 
tống đạt phục vụ phiên 

toà

a b 1 2 = 3 + 7 3 = 4 + 5 + 6 4 5 6 7 8
9=10+...1 

7 10 11 12

Tổng cộng

] VP TAND tinh

2 T A N D  h u y ệ n  A

3 T 'A N D  h u y ệ n  B

Ngưòi lập biêu
( Ký viel rõ họ tên)

Kê toán trưởng
( Kỷ viết rõ họ tên)

. . . , ngày . . . t háns . . . .  năm 20 . . .  . 
Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ tên, đóng dấu)



Kinh phí xét xử tại đon vị ước thực hiện năm 2022 
(nghìn đồn«) Kinh phí chi 

bồi dưõn« luật 
sư chỉ định 

ước thực hiện 
năm 2023 

(nshìn đồn«)

Kinh phí xét xử tại đon vị ước thực hiện năm 2023 (nghìn đồng)

Ghi chúTrong đó

Tổn« côn«

Tron« đó

Chi
giám
định

Chi
định 2 Íá

Chi người 
làm ch Ún«

Chi
phiên
dịch

Chi phí 
khác

Vãn phòns 
phâm phục 

vụ phiên 
toà

Cước phí 
bưu chính 
phục vụ 
phiên toà

Kinh phí xác 
minh, tốn« 
đạt phục vụ 

phiên toà

Chi 2Ìám 
định hàm 
lượn« ma 

túy

Giám 
định khác

Chi
định «iá

Chi ngưòi 
làm chứng

Chi
phiên
dịch

Chi phí 
khác

13 14 15 16 17 18
19=20+... 2 

8
20 21 22 23 24 25 26 27 28 c

—

-



Đơn vi Biêu sô: 6
TỔNG HỢP NHL CẦU KHÁC NĂM 2023

Don vị tính: 1.000 đồng

Thi hành án tử hình Thuê trụ sờ Thừa phát lại

Số TT Tên đơn vị
Ước thực hiện năm 

2022 Dự toán năm 2023 Uớc thực hiện năm 2022 Dự toán năm 2023 Ước thực hiện năm 2022 Dự toán năm 2023
Ghi chú

a b 3 4 6 7 8 10

Tông cộng

1 vp TAND tinh

2 TAND huyện A

3 TAND hu vện B

1____

Lưu ý:

- Những đon vị nào có kinh phí thuê trụ sỏ' phải gửi họp đồng kinh tế kèm theo.

Ngưòi lập biêu
( Ký viết rõ họ tên)

Kê toán trưởng
( Ký viêt rõ họ tên)

Thủ trưởng đon vị
( Kỷ viết rõ họ tên)



Đon vị Biếu số: 07

TÒNG HỢP TÌNH HÌNH THỤC HIỆN HOÀ GIẢI, ĐÓI THOẠI
Đơn vị tính: vụ, đồng

Số TT Tên đơn vị

SỐ
lượne
Hòa
giải
viên
đu'Ọ'c
giao
theo
kế

hoạch

Số
lượng
Hòa
giải
viên
có

mặt
đến

01/6/2
022

Kết quả thụ lý, giải quvết các tranh 
chấp, khiếu kiện được hòa giải tại Tòa 

án thực hiện năm 2021

SỐ kinh phí HGĐT thực 
hiện năm 2021

Kết quả thụ lý, giải quyết các tranh chấp, 
khiếu kiện đưọc hòa giai tại Tòa án ước 

thực hiện năm 2022

Số kinh phí HGĐT ước thực 
hiện năm 2022

Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó

Tổng 
số vụ

Hòa
giải

thành

Hòa
giải

không
thành

Người 
khởi 

kiện rút 
đon 
khỏi 
kiện

Không
tiến
hành
hòa
giải
được

Tổng
Thù
lao

HGV

Chi hoạt 
động 

khác cho 
công tác 
hòa giải 
(không 

bao gồm 
mua săm 
tài sản)

Tổng 
sổ vụ

Hòa
giải

thành

Hòa
giải

không
thành

Người 
khởi 

kiện rút 
đon khởi 

kiện

Không 
tiến hành 
hòa giải 

được

Tổng Thù lao 
HGV

Chi hoạt động 
khác cho công 

tác hòa giải 
(không bao 

gồm mua sắm 
tài sản)

a b 1 9 3=4+...+
7 4 6 7 8=9+10 9 10 11=12+...

15 12 13 14 15 16=17+18 17 18

1
2
3

Tseng céng . . . . .

V P  T A N D  tin h

T A N D  h u v ệ n  A -
— -

----------- -------------

T A N D  h u v ệ n  B

........, ngày . . . tháng . . . .  năm 20 . . .  .
Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu)

Người lập biêu
(Kỷ viết rõ họ tên)



Kết quả thụ lý, giải quyết các tranh chấp, 
khiếu kiện được hòa giải tại Tòa án dự kiên 

thực hiện năm 2023
Nhu cầu kinh phí năm 2023

Tron2 đó Tron2 đó

Tổng 
số vụ

Hòa
giải

thành

Hòa 
giải 

khôn 2 
thành

N 2UÒ1 
khởi 

kiện rút 
đơn khỏi 

kiện

Không 
tiến hành 
hòa giải 

được

Tổng
Thù
lao

HGV

Chi hoạt 
động khác 
cho công 
tác hòa 

giải
(không 

bao gồm 
mua săm 
tài sản)

19=20+...
23 20 21 2° 23 24=26+26 25 26

- —



Đơn vị Biểu số 08

TỒNG HỢP DỤ TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN PHÁP LỆNH SỐ 01/2022/ƯBTVQH 15
(Xem xét, quyết định việc đua người nghiện ma úy từ  đủ 12 tuồi đến dưới 18 tuôi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc)

Đon vị tỉnh: người, nghìn đông

S ít Đ o n  v ị

K ế t q u ả  x e m  x é t , q u y ế t ổ ịnh Số ngư ờ i c h ư a  th à n h  n iên  sử  dụng  trá i phé p  c h ấ t m a túy đ ư a  và o  cơ  sở  ca i n g h iện  b ắ t b u ộ c  ư ớ c  th ự c  h iện năm
2 0 2 2

S ố lư ợ n g  n g ư ờ i 
c h ư a  th ả n h  n iên  

sử  d ụ n g  trá i 
p h é p  c h ấ t m a  tú y  

đ ư a  v à o  c ơ  sỏ ’ 
ca i n g h iệ n  bắ t 

b u ộ c

Số k inh  phí

T ồ n g

C hi bồi 
d ư ỡ n c  

ch o  th ẩ m  
phán

ph iên  họp

C h i bồi 
d ư ỡ n g  

ch o  T h ư  
ký ph iên  

họp

C hi tiền  bồi 
d ư ỡ n g  cho  

n g ư ò i ph iên 
d ịch , ngư ờ i 

d ịch  th u ậ t

C hi t iề n ổ i lại 
cho  n g ư ờ i 
ph iên  d ịch , 
n gư ờ i d ịch  

th u ậ t

C h i phí 

ch o
L u ậ t sư

C hi
phí

g iá m
đ ịnh

C hi bồ i 

d ư ỡ n g  cho  
n gư ờ i lảm  

ch ứ n g

C h i phí đi 
lại ch o  

ngư ờ i 
làm  

ch ứ n g

C h i văn  phòng  

ph ẩ m , c ư ớ c  phí 
bưu ch ín h , tố n g  đ ạ t 

vả  ch i phí hành  
ch ín h  k h á c

a b 1 2=3:11 7 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng cộng

1 VP TAND tỉnh

2 T A N D  huyện  A

3 T A N D  huyện  B

Người lập biêu
(Kỷ viết rõ họ tên)

........ .. ngày . . . tháng . . . .  năm 20 . . .  .
Thủ trưởng đon vị
(Kỷ tên, đóng dấu)



K ế t q u ả  x e m  xé t. q u y ế t đ ịn h S ố  n g ư ờ i c h ư a  thành  n iên s ử  d ụ n a  trá i p h é p  chấ t m a  túy  đ ư a  và o  cơ  sở  ca i n g h iện  bắ t b u ộ c  ư ớ c  th ự c  h iện năm  2 0 2 3

S ố  lư ợ n g  n g ư ờ i 
c h ư a  th à n h  n iên  

s ử  d ụ n g  trá i 
p h é p  c h ấ t m a 

tú y  đ ư a  v à c  cơ  
sỏ ' c a i n g h iệ n  

b ắ t b u ộ c

Số k inh  phí

T ổ n g

C h i bồ i 
d ư ỡ n g  

c h o  th ẩ m  
p hán

p h iê n  họp

C hi bồi 
d ư ỡ ng  

cho  T h ư  
ký ph iên 

họp

C h i tiề n  bồ i 

d ư ỡ n g  c h o  
naư tò i ph iên  
d ịc h , n g ư ờ i 

d ịch  th u ậ t

C h i tiềnđ i lại 

ch o  ngư ờ i 
ph iên d ịch, 

ngư ờ i d ịch  
th u ậ t

C hi ph í 
ch o  L u ậ t 

sư

C h i ph i 
g iá m  đ ịnh

C hi bồi 
d ư ỡ n g  

ch o  
n gư ờ i 

làm  
ch ứ n g

C hi phí đi 
lại ch o  

n g ư ò ’i 
lảm  

c h ứ n a

C hi văn  phòng 

phẩm , c ư ớ c  phí 
bư u ch ính , tống  

đ ạ t và  ch i phí 
hành  ch ín h  k h á c

12 1 3 = 1 4 :2 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Biếu số: 9Tên don vị: ...
Chươ ng: ...

DỤ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự háu đảm một phân chi thường xuyên báo CCIO cơ quan quản ¡ý cap trên;

don vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan lài chính cùng câp)
Dơn vị tính: ¡.000 đong

N ă m  2022

S T T C I l ỉ  T I Ê U
T h ự c  hiện  n ă m  

2021 Dụ toán
ư ớ c  thự c  

hiện

Dụ toán  

n ă m 2 0 2 3

A B 1 2 3 4

I Tông nguôn tài chính cua (lon vị

1 Thu sự nghiệp, dịch vụ

1.1
Từ các hoạt dộng cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định 
giá
Trong dó: Phân thu lăng thêm do thực hiện lộ trình diều chính 
giá dịch vụ theo quy đinh

1 . 2 Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật

1.3 Kinh phí nhà nước dặt hàng (3)

2 Nguồn thu phí được đe lại

3 Nguồn NSNN

3.1 Ngân sách trong nước
Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chú dược cáp có

- thấm quyền giao

Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ
dược Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)

Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương 
trình, dự án, dề án; kinh phí dối ứng các dự án ODA theo

- quyết định của cấp có thấm quyền; mua sắm trang thiết bị theo 
dự án dược cấp có tham quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện
nhiệm vụ dột xuất dược CO' quan có thấm quyền giao;...)

3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy dinh của pháp luật

4 Nguồn thu họp pháp khác

II Sú' dụng nguỏn tài chính cua do'11 vị

1 Chi tù nguôn thu SU’ ngliiêị), dich vu

1.1 Chi tiền lương

1 . 2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

1.3 Trích khấu hao tài sán cố định theo quy dinh

1.4 Chi khác theo quy dịnh

1.5 Nộp thuế và các khoán nộp NSNN khác theo quy định

2 Chi từ nguồn thu phí dirọc đế lại



'len don vị: 
Chương:

Biêu sô: 10

C ơ SỎ TÍNH CHI SỤ NGHIỆP GIÁO DỤC - DÀO TẠO NẮM 2023
Dơn vị tính: l.OQQđ

N ă m 2 0 2 2

S T T C H Ỉ  T I Ê U Đ ơ n  vị t ính

SỐ t h ự c  h iện  

n ă m  2 0 2 1
D ự  t o á n Ư ó c  t h ự c  h iệ n l )ụ  k iến  

n ă m 2 0 2 3

A lì 1 ? 3 4 5

I
C á c  cấ p  h ọ c  và tr ình  (lộ d à o  tạo  th e o  q u y  ( lịnh củ a  L u ậ t  

G iá o  (lục, L u ậ t  G iá o  ( lục n g h ề  n g h iệ p

1 G iá o  (lục  d ạ i  h ọ c  và sa u  d ạ i  h ọc

1.1 Số học sinh Người

b Số học sinh tuyến mới Người

c Số học sinh có mặt tại thời diêm 3 1/5 Người

d Số học sinh bình quân ( 1 ) Người

Trong dó: - Số học sinh dược miền học phí Người

- Số học sinh dược giám học phí Người

- SỔ học sinh dược hồ trợ chi phí học tập Người

- Số học sinh dược hỗ trợ.... Người

1.2 rống kinh phí NSNN cấp nghìn dồng

a Kinh phí giao tự chù

- Quỳ lương và các khoán có tinh chất lương nghìn dồng

- Chi hoạt dộng chuyên môn, quàn lý nghìn dồng

- C h i . . . nghìn dồng

1) Kinh phí không giao lự chú nghìn dồng

( 'hi tiết theo tửng lihoán chi nghìn đồng

11

1

D ào  tạo  và  bồi ( l u ô n g  cá n  b ộ  c ô n g  c h ứ c  N h à  in róc

Chi dào tạo, bồi dường ở trong nước (chi tiết từng lớp) nghìn dồng

Ngưòi lập biêu
ngày tháng năm 
Thủ trirởng đơn vị



Đơn vị Biểu số 11

TÔNG HỢP BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO HỌP ĐÒNG ƯỚC THỤC HIỆN NĂM 2022

(Không kê lương lái xe câp huyện theo Đê án)
Đon vị tính: người, nghìn đồng

TT 'P n  T  - n  \ p
Định biên nhân viên 
hợp đồng theo Quy 
định cùa TANDTC

Số cã mặt tại thời điểm 0]/6/2022 Tổng số tiền 
lương, tiền 

công ước thực 
hiện năm 2022

Trong đó

Tổng cộng
Nhân viên 

bao vệ
Nhân viên 

phục vụ
Nhân viên 

khác

Tiền lương, tiền 
công cua nhAn 

viên bao vệ

Tiền lương, tiền 
công cùa nhân viên 

phục vụ

Tiền lương, tiền công cua 
nhân viên khác

a b c 1=2+3+4 2 3 4 5 = 6+ 7 + 8 6 7 8

Tổng cóng

1 VP TANĐ tỉnh

2 TAf\!D huyện A

3 TAND huyện 3

. . . .  ngày . . . tháns . . . .  năm 20 . . .  .
Người lập biêu Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

( Ký viết rõ họ tên) ( Kỷ viết rõ họ tên)



Biểu số: OlaĐơn vị:

Bảng lương và các khoản phụ cấp tháng 6 năm 2022
Đơn vị tính J.000đ

TT Hộ và tên Chức danh

Tons lươn2. 
phụ cấp. các 
khoan đóng 

góp

Tons tiên 
lưong. p/c Tồn° hệ số Hệ số 

lương
Tons hệ 

số phụ cấp

Mục 6100 (tron2 dó)
Trona đó (hệ S ố )

C h ứ c vụ V ư ợ t khune K hu v ự c T rách nh iệm Đ ộ c  hại Đ ặ c  biệ! T hu hút Lâu nẫm C ô n g  vu
T h âm  niên  

(0 4 )

Nghẹ
(171)

a b ] 2=3+17 3=4*1490 4=5+6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tổng cộng

1 Trần Văn A

2 Nauyễn Thị B
3

Người lập biểu 
( Kỷ xiét rõ họ tên)

Thu trưởng đon vị
( Kv viết rõ họ tên)



TOA AN NHAN DAN TOI CAO
Chuông: 003

Biêu sô ỉ 2

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIÈN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đông

STT Tên đon vị

Dự toán năm 2021

T ô n g  s ô  n g u ò 'i  

là m  v iệ c  đ ư ọ c  

c ấ p  c ó  th a m  

q u y ề n  g ia o  

(N g u ò ' i)

T ố n g  q u v  

lư ơ n g .  p h ụ  

Cấp v à  c á c  

k h o á n  đ ó n g  

g ó p  th e o  

lư o n g

T r o n g  đ ó N g u ồ n  k in h  p h í  b ả o  đ ả m

T ổ n g  số  

n g ư ờ i  

là m  v iệ c  

đ u ợ c  c ấ p  

c ó  th ẩ m  

q u y ề n  

g ia o  

( N g u ô i )

T ỗ n g  số  

n g u ô i  

là m  v iệ c  

đ u ợ c  c ấ p  

c ó  t h ấ m  

q u v ề n  

g ia o  c ó  

m ặ t tạ i  

t h ò i  đ iế m  

3 1 /1 2  

( N g u ô i )

T r o n g  đ ó :  

T ổ n g  s o  

v iê n  c h ứ c ,  

c ô n g  c h ú c  

( N g u ô i )

T ổ n g  q u v  

lư o n g ,  p h ụ  

c ấ p  v à  c á c  

k h o ả n  đ ó n g  

g ó p  th e o  

lư ơ n g  t h e o  so  

n g ư ò i  là m  

v iệ c  c ó  m ặ t  

tạ i  t h ò i  đ iê m  

3 1 /1 2

Q u v  lư ơ n g ,  p h ụ  c ấ p  v à  c á c  k h o ả n  đ ó n g  g ó p  th e o  l u c n g  

c ủ a  b iê n  c h ế  đ ư ọ c  g ia o

Q u v  lư o n g .  

p h ụ  c ấ p  v à  

c á c  k h o ả n  

đ ó n g  g ó p  

th e o  lu ô n g  

c u a  h ọ p  

đ ồ n g  la o  

đ ộ n g

N g u ồ n

N S N N

N g u ồ n  

th u  s ự  

n g h iệ p ,  

d ịc h  v ụ

N g u ồ n

p h í  đuỌ'C

đ ê  lạ i

N g u ồ n  

th u  h ọ p  

p h á p  k h á c

T ố n g  số
L ư ơ n g  th e o  

n g ạ c h ,  b ậ c

P h ụ  c â p  

t h e o  luxrng

C á c  k h o ả n  

đ ó n g  g ó p  

th e o  lu o 'n g

A B 1 2 = 3 + 7 3 = 4 + 5 + 6 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5  =  1 6 + 2 0

I

1

TỒNG SỐ

0 0 0
Lĩnh vực giáo đục - đào tạo 
và dạy nghề

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Học Viện Toà án

II

1

2

Lĩnh v ụ c  thông tin, tuyên truyền - - - - - - - - - - - - -

Báo Côns LÝ
- -----------------

Tạp c h í  Toà án

Người lập biêu 

( Kỷ viêl rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị 

( Ký Viết rõ họ tên)



ước thực hiện năm 2022 Dự toán năm 2023

T r o n g  đ ó N g u ồ n  k in h  p h í  b ả o  đ ả m

T ồ n g  số  

n g u ờ i  là m  

v iệ c  đ u ợ c  

c ấ p  c ó  th ẩ m  

q u y ề n  g ia o  

( N g ư ờ i)

T ổ n g  q u ỹ  

lư ơ n g ,  p h ụ  

c ấ p  v à  c á c  

k h o ả n  đ ó n g  

g ó p  t h e o  

lư ơ n g

T r o n g  đ ó N g u ồ n  k in h  p h í b ă o  ớ ầ m

Q u ỹ  l ư o n g ,  p h ụ  c ấ p  v à  c á c  k h o á n  đ ó n g  g ó p  t h e o  lư ơ n g  

c ủ a  s ố  b iê n  c h e  t h ự c  c ó  m ặ t  t h ò i  đ iê m  3 1 / 1 2
Q u ỹ  l u ơ n g ,  p h ụ  

c ấ p  v à  c á c  

k h o ả n  đ ó n g  g ó p  

t h e o  lư ơ n g  c ủ a  

h ọ p  đ ồ n g  la o  

đ ộ n g  c ó  m ặ t  tạ i  

t h ờ i  đ iế m  3 1 /1 2

N g u ồ n

N S N N

N g u ồ n  

th u  sụ  

n g h iệ p ,  

d ịc h  v ụ

N g u ồ n  p h í  

đ u ợ c  đ ể  

lạ i

N g u ồ n  

th u  h ọ p  

p h á p  k h á c

Q u v  lư o n g .  p h ụ  c ấ p  v à  c á c  k h o ả n  đ ó n g  g ó p  th e o  

lư ơ n g  c ủ a  b iê n  c h ế  ( t ín h  t h e o  m ứ c  lư ơ n g  c ơ  sở' 1 .4 9 0  

n g h ìn  đ ồ n g )

Q u ỹ  

lư ơ n g ,  

p h ụ  c ấ p  

v à  c á c  

k h o ả n  

đ ó n g  g ó p  

t h e o  lư ơ n g  

c ủ a  H ọ p  

đ ồ n g  la o  

đ ộ n g

N g u ồ n

N S N N

N g u ồ n  

th u  s ự  

n g h iệ p ,  

d ịc h  v ụ

N g u ồ n  

p h í đ u ợ c  

đ ể  lạ i

N g u ồ n  th u  

h ọ p  p h á p  

k h á c

T ỗ n g  s ố
L ư ơ n g  t h e o  

n g ạ c h ,  b ậ c

P h ụ  c â p  

t h e o  l u c n g

C á c  k h o ả n  

đ ó n g  g ó p  

t h e o  l ư ơ n g

T ổ n g  số

L ư ơ n g  

t h e o  n g ạ c h ,  

b ậ c

P h ụ  c ấ p  

t h e o  lư ơ n g

C á c  k h o ả n  

đ ó n g  g ó p  

t h e o  lư ơ n g

1 6 = 1 7 + 1 8 - 1 9 17 18 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 = 2 7 + 3 1 2 7 = 2 8 + 2 9 + 3 0 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - -



Tên đơn vị:Báo Công lý 
Chu ô ng: ...

DỤ TOÁN THƯ, CHI ĐƠN VỊ sự  NGHIỆP NĂM 2023

Biểu số: 13

Đơn vị: 1.000 đồng
Năm 2022

s r r CHỈ TIÊU Thực hiện năm 
2021 Dự toán Ước thực 

hiện

Dụ toán 
nỉ 1112023

A B 1 2 3 4

I Tống nguồn tài chính của đon vị
1 Thu sự nghiệp, dịch vụ

1.1 Từ các hoạt dộng cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá 
Trong đủ: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điểu chinh giá
dịch vụ theo quy dinh

1.2 Từ các hoạt dộng dịch vụ khác theo quy định của pháp luật

1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng
2 Nguồn thu phí được đe lại
3 Nguồn NSNN

3.1 Ngân sách trong nước

Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được
Nhà nước giao (chi tiết lừng chính sách, nhiệm vụ)

Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện chương 
trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án ODA theo quyết
định của cấp có thấm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án dược 
cáp có thấm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ dột xuất 
dược CO' quan có thấm quyền giao;...)

3.2
4

Vốn vay, viện trợ theo quy định cua pháp luật 
Nguồn thu họp pháp khác

11 Sử dụng nguồn tài chính của dơn vị
1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ

1.1 Chi tiền lương
1.2 Chi hoạt dộng chuyên môn, chi quản lý
1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
1.4 Chi khác theo quy định
1.5 Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
1 Chi từ nguồn thu phí được đe lại

2.1 Kinh phí thường xuyên
0 2 Kinh phí không thường xuyên
3 Chi từ nguồn NSNN

3.1 Ngân sách trong nước
3.2
4

Vốn vay, viện trợ theo quy định cua pháp luật 
Chi từ nguồn thu họp pháp khác
Ghi chú: Báo Công lý làm theo mẫu này

..., ngày... tháng... n ă m ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tôn, đóng dấu)



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chtroìig: 003

Mâu sổ: 14

TỐNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM vụ  CHỦ YÉU VÀ NHU CẢU CHI MỚI GIAI
DOẠN 03 NĂM 2023-2025

Dơn vị: Triệu đông

STT LĨNH VỰC CHI
MỤC TIÊU, 
NHIỆM VỤ

C ơ SỞ PHÁP LÝ/THỰC TIỄN
HOẠT ĐỘNG 

CHÚ YẾU
NGUỒN KINH 

PHÍ

1 2 3 4 5 6

Ghi chủ: Vãn phòng TANDTC làm mâu này



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

TÓNG HỢP CHƯNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỤ TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN NĂM 2023

Biểu số: 15

Đon vị tính: 1.000 đồng

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ 
đào tạo

Chức danh 
chuyên môn 
đang đảm 

nhiệm

Tiền lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ 

hiện hưỏng
Phụ cấp chúc vụ 

(nếu có)
Phụ cấp thâm niên 

nghề (nếu có)
Phụ cấp thám niên 
vưọl khung (nếu có)

Hệ số chcnh lệch 
bảo lưu (nếu có)

Lương ngạch, bậc 
truóc liền kề

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng
(1000
đồng)

Hệ số 
lưong

Thòi điểm 
hưỏng Hệ số

Thòi 
điếm 
hu o ng

Mức 
phụ cấp

Thòi điểm 
hưỏng

Mức 
phụ cấp

Thòi điểm 
hưỏ'ng Hệ số

Thòi
điềm
hưởng

Hệ số Thòi điểm 
h ưỏng

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG CỘNG

Thủ trưởng đơn vị
( Kỷ viel rõ họ tên)



Tiền lưong 
tháng đế tính 
trọ' cấp nghi 
hưu trưóc 

tuổi, do đóng 
BHXH (1000

đồng)

Số năm đóng 
BHXH theo 

sỗ BHXH

Tuổi khi 
giải quvet 
tinh giản 
biên chế

Thòi điểm 
tinh giàn 
biên chế

Kinh phí thục hiện tinh giãn biên chế (1000 đồng)

Tổng kinh 
phí để 

thực hiện 
che độ 
(1000 
đồng)

Lý do 
tinh giản

Nghỉ hưu 
trưóc tuổi

Chuyển 
sang làm 
việc õ' các

CO' sỏ' 
không sử 
dụng kinh 
phí thưòng 
xuyên từ

NSNN

Thôi việc 
nga>

Thôi việc sau 
khi đi học 

nghề

17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25 2 6



TOA AN NHAN DAN TINH Biểu so: 15 .1

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ Hưu TRƯỚC TUỔI NĂM 2023

TI' Họ và tên

5 năm cuối

Số
tháng

H ệ số  

h r o n g

H ệ  số  

c h ú c  v ụ

P hụ  c á p  th â m  n iê n  n g h ề  

(n ế u  có )
P h ụ  c ấ p  th â m  n iên  v ư ọ t  

k h u n g  (n e u  có )

T ố n g  c ộ n g  

hệ so

.M ức  

lu ô n g  CO’ 

só

T h à n h  tiền

T iề n  

lu o n g  

th á n g  

(n ế u  có )  

đe tinh  

trọ ’ cấ p

(iooo
đ ồ n g )

S ố  n ă m  

đ ó n g  

B H X H  

th e o  sỗ  

B H X H

T h ò i  đ iê m  

t in h  g iã n  

b iê n  c h ế

T u ổ i khi 

g iả i  q u y ế t  

t in h  g iã n  

b iên  chê

K in h  p h í đ ề  th ụ c  h iện  t in h  g ià n  b iê n  ch ế (1 .0 0 0  

đ ồ n g )

Tù
ngày
tháng
năm

đ ế n  n g à y  

t h á n g  

n ã m

M ứ c p h ụ

c ấ p
H ệ  số

M ú c  ph ụ  

c ắ p
H ệ số T ồ n g  c ộ n g

T r ọ c ấ p  

t ín h  ch o  

th ò i g ia n  

n g h ỉ hu  u 

t r u ó c  tu ồ i

T r ọ ’ c ấ p  đo  

có  đ ủ  2 0  

n ă m  đ ó n g  

B H X H

Trọ" c á p  do  

có  trê n  20  

n ă m  đ ó n g  

B H X H

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

: .

Ghi chú: Ngày tháng năm
- Cột V cội 2 đề nghị liệt kê thời điểm hưởng hệ số lương vè các mức phụ cấp của 5 năm cuối trước khi tinh giản YJJỦ TRƯỞNG ĐON VI
- Cột 13 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản (ký tên đóno dấu)
- Cột 14 tính cả số tháng lẻ
- Cột 17 = Cột 18 + Cột 19 + Cột 20
- Cột 18 = Cột 13 X số tháng trợ cấp (tính theo số tháng; năm về hưu trước tuổi)
- Cột 19 = Cột 1 3 x 5  tháng
- Cột 20 = (Cột 14 - 20)x1/2x cột 13



T O A  A N  N H A N  DAN T I N H  ... Biểu số: 15.2

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY NĂM 2023

Đon vị tính: 1.000 đỗng

T T H ọ  v à  tê n

5  n ã m  c ( lô i

S ố  t h á n g
H ệ  số  

l u ơ n g

H ệ  s ố  

c h ứ c  v ụ

P h ụ  c â p  t h â m  n iê n  

n g h ề  ( n ế u  c ó )

Phụ câ p  thâm niên 
vượt khung (nếu có)

H ệ  s ố  

c h ê n h  

lệ c h  b ả o  

lư u  (n ế u  

c ó )

T ồ n g  

c ộ n g  h ệ  

số

M ứ c  

lư o n g  CO'

Sỏ'

T h à n h

tiề n

T iê n  lư ơ n g  

t h á n g  (n ế u  

c ó )  đ ê  t ín h  

t r ợ  c ấ p  ( 1 0 0 0  

đ ồ n g )

T iề n

lư ơ n g

h iệ n

h u ở n g

SỐ n ă m  

đ ó n g  

B H X H  

t h e o  sổ  

B H X H

T hò-i 

đ iể m  t in h  

g ià n  b iê n  

c h ế

K in h  p h í đ ê  t h ự c  h iệ n  t in h  g iá n  

b iê n  c h ế  ( 1 .0 0 0  ( lồ n g )

T ù  n g à \  

t h á n g  

n ă m

đ e n  n g à y  

t h á n g  

n ă m

M ứ c  p hụ  

c ắ p
H ệ  số

MÚC phụ
c ấ p

H ệ  số T ô n g  c ộ n g
T r ợ  c ấ p  

t ìm  v iệ c

T r ọ  c ấ p  

d o  đ ó n g  

B H X H

A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

_____ L_

Ghi chú:
- Cột 1. cột 2  đề nghị liệt kê thời điểm hưởng hệ số lương và các mức phụ cấp cua 5 năm cuối trước khi tinh siản Ngày tháng năm
- Cột 14 = Trung bình cộng cua 60 tháng liền lương thực lĩnh trước khi tinh giàn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Cột 1 5 = (Cột 4 + cột 5 -  cột 7 + cột 9 + cột 10 (nếu có))x mức lương CO' sờ (ký tên đónơ dấu)
- Cột 16: tính ca số tháng le 
-C ộ t  18 = Cột 19 + Cột 20
- Cột 19 = Cột 15x3
- Côt 20 = Côt 14 X cô: 16 X 1.5



BÁO CÁO NHƯ CÀU KINH PHÍ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA TRỤ SỞ NĂM 2023
____ _______________ _______ ______ ______ __________________________________ _____________________ ___________________________________ Đơn vị tính: Nghìn đồng

TÒA ÁN NHÂN DÂN T Ỉ N H ........ Biểu 03 s c

Số kinh phí đã cấp bảo trì. sứa Nhu cầu kinh phí bảo trì. sừa chữa trụ Nhu cẩu kinh phí

Năm
đưa
vào
sử

dụna

Tổn 2 Kinh phí Niên hạn bảo Năm chốn2
Nhu
cầu
kinh
phí
năm
2023

Sổ
TT Tên đon vị

Năm
xây
dụng

Cấp 
hạn 2 
nhà

SỐ
tẩna

Diện
lích
đất

diện
tích
sàn
xây
dụna

Nguyên
2Ĩá

theo sổ 
ke toán

Năm
cấp

Nsuồn 
đầu tư 
XDCB

Nsuồn
HCSN

Nauồn
khác

Đon vị 
đến niên 

hạn

Đon vị 
chưa đến 
niên hạn

Nội duna 
bảo trì. 

sửa chữa 
trụ sò' 

năm 2023

Dự toán 
kinh phí 

2023 Năm Số
tiền

Tổna cộna Ghi chú

A B 1 2 3 4 N 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19=15+18 c
Tổng cộng 1.800.000

1 TAND Tỉnh 2015 2018 9 7 2015 900.000 1 900.000 900.000
0
0
0

9 TAND thành phố 2016 700.000 1 900.000 900.000
0
0
0

3 TAND huyện... 0
0
0

Ghi chủ:

NGƯỜI LẬP B1ẺU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

......, ngày... tháng... năm 2022
KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH.... Biêu 01 TP

TỐNG HỢP DỤ TOÁN TRANG PHỤC CỦA THẲM PHÁN, CBCC NĂM 2023 
(Theo biên chế có mặt đến hết ngày 01/6/2022)

ĐVT: Xgil ìn đồng

B iên c h ế  có  m ặ t  đ ến  0 1 / 6 / 2 0 2 2
T ố n g  k in h  p h í  đ ề  

2 0 2 3

n gh ị  cấ p

T ro n g  đó T r o n g  đó

T h â m  p h á n C á n  bộ c ô n g c h ứ c

B iên

S T T T ê n  đ o n  vị

chế  kế 
h o ạ c h  
đ ư ợ c  
a iao

T ổ n a
c ộ n a

T ô n a
c ộ n a

T h âm
phán

N am N ữ

T hẩm
phán

tối
cao

T h ẩm  
phán  

cao cấp

T hẩm
phán
trung

cấp

T h ẩm  
phán  
sơ  cấp

T o n a
cộ n a

N am N ữ

T ổ n g

kinh

p h í

n ăm

2 0 2 3

T r a n g  

p h ụ c  củ a  

C B C C  

2 0 2 3

T r a n g

p h ụ c

củ a

T h ẩ m

p h á n

2 0 2 3

C ộ n g  KP 
th eo  niên 
hạn  cùa 
C B C C  

n ă m  2023

C ộ n a  trar .a 
p h ụ c  làm 
việc cua 

C B C C

T u y ê n  d ụ n g  

t ừ  n ă m  2 0 0 3  

t r ờ  v ề  t r ư ớ c ;  

2 0 1 3  ( 6 . 6 9 1 )

A B c ]
2 = 5 + 6 ~ 7 +

8
3 4 5 6 7 8

9 = 1 0 -  
11

10 11
12=13 

+ 14
13=15+3 

7+51
14=24+4

4 + 58
15=16+23
+ 2 4 + 2 5

16=sum ( 17:2 

2)
17

C ộ n g  k h ố i  T A N D

T ỉ n h  S o n  La

9 v p  T A N D  tinh  S o n  La

10 T A N D  T P  S o n  La

11 T A N D  H S ô n g  M ã

Lưu ý: Đê nghị Đon vị sử dụng phông chữ Times New Román, sô Number.

Trưỏìig phòng 
Tô chức cán bộ

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

, ngày...tháng... năm 2022

Người lập biêu

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Ke toán trưỏìig

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Thu trưỏng đon vị

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dan)



T r a n g  p h ụ c  đ u ọ c  c ấ p  n ă m  2 0 2 3  t h e o  n iên  h ạ n  c ủ a  C B C C T r a n g p h ụ c  đ ư ọ c  c ấ p  n ăm  2 0 2 3  th e o  n iên  h

T r a n e  p h ụ c  làin việc
Lễ phục

T rang  p h ụ c  làm việc

T u y ể n  

d ụ n g  n ă m  

2 0 0 5 ,

Miền B ắ c Miền Nam

T u y ể n  d ụ n g
T u y ể n

d ụ n g

n ă m

2 0 0 6 :

2 0 1 6

( 3 . 9 3 5 )

T  u y ể n T u y ể n

P h ù  h i ệ u  

c ấ p  lại C ộ n e  K P
B ổ  n h i ệ m  

T P  tù' n ă m

B ổ

n h i ệ m

BỔ

n h i ệ m

B ổ  n h i ệ m  

T P t ừ B ổ  n h i ệ m

B ố  n h i ệ m  

T P t ừ

n ă m  2 0 0 4 ; 2 0 0 7 , d ụ n g d ụ n g C ặ p c ấ p  lại 1 r o n e  đó t ra n e  phục 9 0 1 8  t r ở
T P  n ă m T P  n ă m n ă m  2 0 1 8 T P  n ă m n ă m

2 0 1 0 ; 2 0 1 2 ;  

2 0 1 4 ;  2 0 2 0 :

2 0 0 9 ^

2 0 1 5 ,

2 0 0 8 ;

2 0 1 8

2 0 1 1 ;

2 0 2 1

(4 9 4 ) d o  t h a y  

đ ổ i ...... C ộ n e
2023  của  

T h ẩ m  phán
C ộ n e v ề  t r ư ớ c

2 0 1 9 ,

2 0 2 1

2 0 2 0 ,

2 0 2 2

t r ở  v ề  

t r ư ớ c

2 0 1 9 2 0 2 0 ,

2 0 2 2

2 0 2 2  ( 1 . 3 3 5 ) 2 0 1 7 ,

2 0 1 9

( 2 . 2 7 1 )

( 5 . 7 5 5 ) ( 4 . 8 7 1 ) ( 3 0 0 )

N a m
(3000)

N ữ
(2000) 3 . 2 6 9 4 . 6 2 1 1 .3 4 5 3 . 9 1 0 5 . 2 6 2 1 .9 8 6

18 19 20 21 22 23 24
25 = 2 6 +

27
26 27

2 8 = 2 9 + 3 7 +
3 8 + 3 9 + 4 0 +

41

29 = su m

(30:36)
30 31 32 33 34 35



ạ n  c ủ a  T h â m  p h á n T r a n g  p h ụ c  n ă m  2 0 2 2  c h u a  đ ư ọ c  cấ p  lần đ ầ u

P h ù  h iệu  
cấp  lại 
cấp  lại 
do  ih a \
đổi....
(300)

Giấy 

C.M TP 
cáp lại 

do  thav  

đồi ... .
(20)

C ặ p
(4 9 4 )

T ra n g  
ph ụ c  

xé t  x ử  

(4 .0 0 0 )

L e  phục

T ổ n g  K P  

t r a n g  p h ụ c  

2 0 2 2  c h u a  

đ u ọ c c ấ p  

lần đầu

CBCC T h â m  ph án

C ộ n g  K P 
cua C B C C

Lễ ph ụ c

T ran e  
phục  làm 

việc
(10 .722)

Phù
hiệu  c c  

(300)

Cặp
(494)

C ô n e  K P  của  
T h ẩm  phán

T ran e  
p h ụ c  xét  

x ử  (4 .000)

T ran e  
phục  làm 

việc
(10 .254)

Phù
hiệu
(300)

Giấy
C M T P

(20)

BỐ n h i ệ m  

T P  từ  
n ă m  2 0 2 ]

C ô n e

T ro n é  đó

C ô n e

T ro n é  đó

2 . 7 1 4
N a m

(3000)
N ữ

(2 0 0 0 )
N a m

(3000)
N ữ

(2000)

3 6 37 38 39 40
4 1 = 4 2 +

43
42 43 4 4 = 4 5 - 5 2

4 5 = 4 6 + 4 9
+ 50+51

4 6 = 4 7 +

48
47 48 49 50 51

5 2 = 5 3 + 5 4 + 5
5 + 5 6 + 5 7

53 54 55 56



Biếu 01 TP

Đ VT: Nghìn đồng

D ự  k iên  t u y ê n  d ụ n g  C B C C  m ó i  và  bô n h iệ m  T P  lần  đ âu  n ă m  2 0 2 3

G h i  ch ú

T ô n g  c ộ n g  

K P  t u y ể n  

d ụ n g  C B C C  

mó'i v à  b ổ  

n h iệ m  T P  

m ó i  n ă m  

2 0 2 3

T u y ể n  d ụ n g  C B C C  m ó i B ổ  n h iệ m  T h ẩ m  p h á n  lần đ ầ u

C ặ p
(4 9 4 )

C ộ n g
K P

tu v ể n
m ới

C B C C

Lề ph ụ c

T ra n g  
p h ụ c  làm 

việc

(1 0 .7 2 2 )

Phù  h iệu
cc

(300)

C ặp
(494)

C ộ n g K P  
bổ  nh iệm  
TP lần đầu

Tran 2 
phục  xét 

x ử  (4 .000)

T ran g  
phục  

làm việc 
(10 .254)

P hù  h iệu  
(300)

Giấy

C M T P
(20)

C ặp
(494)C ộ n g

T r o n a đó

N a m

(3 0 0 0 )

N ữ
(2000)

57 5 8 = 5 9 + 6 6
5 9 = 6 0 - 6
3 + 6 4 + 6 5

6 0 = 6 1 + 6
2

61 62 63 64 65
6 6 = 6 7 + 6 8 -
69+70+71

67 68 69 70 71 D

■ • ------

—

..........- — -------- . .......  — - — —



CHI TIẾT DỤ TOÁN TRANG PHỤC CỦA THẨM PHẢN, CBCC NĂM 2023 
(Tính theo biên chế có mặt đến hết ngày 01/6/2022)

(Kèm theo Công răn so.... TANDTC-KHTC ngày ....tháng.... năm 2022 cua Tòa án nhân dân tối cao)

T Ò A  ÁN N H Â N  DÂN T Ỉ N H . . .  Biểu 02 TP

ỉ) VT: y  g hin đồng

B i ê n  c h é  c ó  m ậ t  đ ế n  0 1 / 6 / 2 0 2 2

T h ẩ m  p h á n C B C C

T r o n 2 đ ó T  r o r 2 đ ó
T ô n g

STT H ọ  v à  t ê n
N g ạ c h C h ứ c  vụ

N ă m

t u y ê n

d ụ n g

N ă m

b ổ

n h i ệ m
C ộ n g

N a m N ữ

T h â

m

p h á n

tố i

c a o

T h ẩ m

p h á n

c a o

c ấ p

T h ẩ m

p h á n

t r u n a

c ấ p

T h ẩ m  

p h á n  s o  

c ấ p

C ộ n g
N a m N ữ

c ộ n g  K P  

đ ề  n g h ị  

đ ư ọ 'c  c ấ p

C ộ n g  K P  

t h e o  n i ê n  

h ạ n  c ủ a  

C B C C

A B c D 1 2 3= 4+5 4 s 6 7 8 9
10=11+  

12
11 12

1 3 = 1 4 + 2 7
+43

14= 15+22+
23+ 24

T AM ) Tỉnh.....
oy V P  TAND t ĩ n h  .......

1 Đ i n h  T h ị  A T h ẩ m  p h á n  t r u n a  c ấ p C h á n h  á n 2 . 0 0 3 2 . 0 0 3 1 1 1 0

2 N g u v ễ n  V ă n  B T h ẩ m  p h á n  t r u n g  c ấ p P h ó  C h á n h  á n 2 . 0 0 3 2 . 0 1 2 1 1 1 0

J H à  V ă n  T í a T h ư  k ý 2 . 0 0 3 0 1 1
1 1 TAND H .... 2 2 0 0 0 2 0 5 3 0

1 P h ạ m  B á  T o à n T h ẩ m  p h á n C h á n h  án 2 . 0 0 3 2 . 0 0 9 1 1 1 0

2 L ô  V ă n  L o n g T h ẩ m  p h á n P h ó  c h á n h  á n 2 . 0 0 5 2 . 0 0 8 1 1 1 0

3 T r ầ n  Q u ố c  H u y T h u  k ý 2 . 0 1 4 0 1 1

4 H à  V ă n  Y ế n T h ư  k ý 2 . 0 0 8 0 1 1

5 Đ ồ  A n h  T ú K ế  t o á n  v i ê n 2 . 0 1 0 0 1 1

Lun Ý: Dê nghi Don vi sú dung nhong chữ Times New Roman, sô Numher.

, ngày... tháng ....năm 2022

Người lập biêu Trưởng phòng 
Tô chức cán bộ Kê toán tru ỏ ng Thủ tru ỏng đon vị

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu)(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)



T rang phục theo niên hạn năm 2023 của CBCC

T r a n  a  p h ụ c  l à m  v i ệ c

C ặ p  ( 4 9 4 )

P h ù  h i ệ u  c ấ p  

lạ i  c ấ p  lại  d o

t h a y  đ ổ i ......

( 3 0 0 )

Lễ phục

C ộ n g  t r a n g  

p h ụ c  c ủ a  

T h ẩ m  p h á n

T ra

C ộ n g  

t r a n a  p h ụ c  

l à m  v i ệ c  

c ủ a  C B C C

T u y ể n  d ụ n a  t ừ  

n ă m  2 0 0 3  trỏ'  

v ề  t r ư ớ c :  2 0 1 3  

( 6 . 6 9 1 )

T u y ể n  đ ụ n  a  

n ă m  2 0 0 4 ;  

2 0 1 0 : 2 0 1 2 ;  

2 0 1 4 ; 2 0 2 0 :  

2 0 2 2  ( 1 . 3 3 5 )

T u y ể n  d ụ n a  

n ă m  2 0 0 5 .  

2 0 0 7 .  2 0 0 9 .  

2 0 1 5 ,  2 0 1 7 ,  

2 0 1 9  ( 2 . 2 7 1 )

T u y ể n

d ụ n a

n ă m

2 0 0 6 ;

2 0 1 6

( 3 . 9 3 5 )

T u y ể n

d ụ n g

2 0 0 8 ;

2 0 1 8

( 5 . 7 5 5 )

T  u y ể n  

d ụ n a  

2 0 1 1 ;  

2 0 2 1  

( 4 . 8 7 1 )

C ộ n a

M i ề n  B ắ c

C ộ n °

T r o n c  đó
B ổ  n h i ệ m  T P  

tù' n ă m  2 0 1 8  

t rỏ ' v ề  t r ư ớ c

B ố  n h i ệ m  

T P  n ă m  

2 0 1 9 , 2 0 2 1

N a m  (3000) N ữ  (2000) 3 . 2 6 9 4 .6 2 1

1 5 = su m (1 6 :
2 1 )

16 17 18 19 20 21 22 23
2 4 = 2 5 -

26
25 26

2 7 = 2 8 -3 6 = 3
7 - 3 8 - 3 9 - 4 0

2 8 = 2 9 + 3 0
+ 3 1 + 3 2 + 3
3 + 34+35

29 30

—

■ - - - - -

. .  . . . . .

— - - - ---------  - ----- ----

------ - • - - - .. -  -



(Kx y Ci ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ lẻn) (Ký. ghi rõ họ rên và đóng dấu)(Ký và ghi rỗ họ lẽn)



Trang  phục theo niên hạn năm 2023 của Thâm phán Tra ns  phục 2022 chưa đưọc cấp lần đầu
i n s  p h ụ c  l à m  v i ệ c

P h ù  

h i ệ u  

c ấ p  

lại  

c ấ p  

lạ i  d o  

t h a v  

đ ổ i

( 3 0 0 )

G i ấ y  

C M T P  

c ấ p  lại 

d o  t h a y

đ ổ i ......

( 2 0 )

C ặ p

( 4 9 4 )

T r a n s  

ph ụ c  

xét x ử  

(4 .000  

)

Lễ phục

T ổ n g

c ộ n g

k i n h

p h í

C B C C  t u y ế n  d ụ n g  n h u n s  c h ư a  đ ư ợ c  c ấ p  l ầ n  đ ầ u T P  b('

M i ề n  N a m

C ộ n g  K P  
của  C B C C

L ễ  p h ụ c

T r a n g  

p h ụ c  l à m  

v i ệ c

( 1 0 . 7 2 2 )

P h ù

h i ệ u

C B C C

( 3 0 0 )

C ặ p  ( 4 9 4 )

C ộ n g  K P  

của Thẩm  

phán

B ổ  n h i ệ m  

T P  n ă m  

2 0 2 0 ,  

2 0 2 2

B ổ  n h i ệ m  

T P  t ừ  

n ă m  2 0 1 8  

t r ở  v ề  

t r ư ớ c

B ổ

n h i ệ m  

T P  n ă m  

2 0 1 9

BỐ

n h i ệ m  

T P  t ừ  

n ă m  

2 0 2 0 ,  

2 0 2 2

BỔ

n h i ệ m  

T P  t ừ  

n ă m  

2 0 2 1
C ộ n s

T rong  đó

C ộ n g

N a m

( 3 . 0 0 0

)

N ữ

( 2 . 0 0 0 )

1 .3 4 5 3 . 9 1 0 5 . 2 6 2 1 .9 8 6 2 . 7 1 4
N am

(3000)
N ữ

(2000)

31 3 2 33 34 35 3 6 37 38 39
4 0 = 4 1 +

42
41 42

4 3 = 4 4 +
51

4 4 = 4 5 + 4 8
+ 4 9 + 5 0

4 5= 46+
47

46 4 7 48 49 50
5 1 = 5 2 - 5 3
- 5 4 + 5 5 + 5

6
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ĐVT: Nghìn đông

Ghi
chủ

) n h i ệ m  n h u n g  c h ư a  đ ư ợ c  c ấ p  lầ n  đ ầ u

T r a n s  

p h ụ c  x é t  

x ử

(4.000)

T r a n g

p h ụ c

là m

v iệ c

(10.254)

P h ù

h iệ u

(300)

G i ấ y

C M T P

(20)

C ặ p

(494)

>2 53 54 55 56 D




